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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 10.289.981.070 23.008.150.977-18,3 -5,7

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 6.460.028.631 13.768.317.764-10,0 -6,4

1 Hàng thủy sản USD 68.932.542 164.840.019-28,1 10,2
2 Sữa và sản phẩm sữa USD 71.767.902 168.897.253-25,2 18,0
3 Hàng rau quả USD 35.071.413 106.721.464-50,9 46,6
4 Hạt điều Tấn 25.256 39.488.000 60.634 98.487.956-28,8 -33,0 -18,6 -9,2
5 Lúa mì Tấn 276.490 61.465.385 703.466 159.692.110-35,2 -37,4 139,5 96,5
6 Ngô Tấn 486.530 97.333.880 1.265.022 250.662.505-37,5 -36,5 2,5 -12,1
7 Đậu tương Tấn 23.128 9.761.780 196.070 79.561.130-86,6 -86,0 -20,3 -34,7
8 Dầu mỡ động thực vật USD 42.916.302 83.620.0877,3 -9,2
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 11.804.961 33.615.661-44,5 6,1

10 Chế phẩm thực phẩm khác USD 34.302.859 76.125.535-14,7 -2,6
11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 192.163.064 396.193.165-5,4 -22,2
12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD 15.444.876 30.085.2037,9 40,9
13 Quặng và khoáng sản khác Tấn 219.758 18.116.035 691.860 51.533.116-53,1 -45,5 9,3 -19,0
14 Than đá Tấn 1.164.715 68.804.440 2.403.831 145.691.347-6,0 -10,5 295,9 133,4
15 Dầu thô Tấn
16 Xăng dầu các loại Tấn 931.993 293.807.060 1.691.221 535.362.50618,2 16,8 12,4 -33,1
17 Khí đốt hóa lỏng Tấn 126.378 46.003.259 225.561 90.211.44127,4 4,4 56,6 20,9
18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD 33.787.217 97.791.339-47,2 -47,8
19 Hóa chất USD 183.870.551 430.147.878-24,0 2,9
20 Sản phẩm hóa chất USD 201.454.343 486.222.186-27,6 3,1
21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD 20.256.477 50.399.412-31,1 15,7
22 Dược phẩm USD 177.530.137 375.569.862-10,0 47,0
23 Phân bón các loại Tấn 187.687 62.787.369 568.898 168.998.028-50,2 -39,5 2,1 -2,1
24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD 38.134.287 87.998.937-20,8 8,5
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25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD 44.225.110 111.200.361-32,6 -13,7
26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 239.683 321.163.723 576.146 774.069.879-27,6 -27,7 18,9 -0,6
27 Sản phẩm từ chất dẻo USD 276.795.245 593.959.608-12,0 10,5
28 Cao su Tấn 18.245 28.982.622 54.003 79.455.946-48,8 -42,0 1,8 -16,0
29 Sản phẩm từ cao su USD 43.218.386 97.746.814-20,7 5,4
30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 106.855.702 272.274.343-35,0 -8,9
31 Giấy các loại Tấn 101.960 87.386.468 237.984 195.429.151-23,4 -17,0 3,0 -1,2
32 Sản phẩm từ giấy USD 34.243.087 82.358.919-27,4 6,8
33 Bông các loại Tấn 74.073 116.022.166 169.959 263.965.744-20,9 -19,8 29,4 26,4
34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 45.698 87.091.339 113.664 208.988.637-32,0 -27,5 5,6 -5,8
35 Vải các loại USD 525.445.265 1.308.310.839-31,3 -2,2
36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 287.947.012 641.399.233-16,3 -2,3
37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 44.020.111 99.538.678-20,4 38,8
38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 40.362.353 81.699.594-2,0 6,1
39 Phế liệu sắt thép Tấn 189.554 33.776.403 361.016 64.434.28210,1 10,2 -4,3 -45,2
40 Sắt thép các loại Tấn 1.351.901 473.794.387 2.840.695 1.033.632.418-9,0 -14,6 60,5 -4,4
41 Sản phẩm từ sắt thép USD 166.606.307 380.738.040-22,3 -45,8
42 Kim loại thường khác Tấn 108.331 278.273.312 261.589 640.819.358-28,3 -21,9 84,3 24,8
43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD 51.169.113 119.931.944-25,4 16,5
44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 1.917.902.924 3.892.875.410-2,4 9,2
45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD 110.524.995 226.900.403-4,5 23,0
46 Điện thoại các loại và linh kiện USD 763.959.683 1.510.254.9642,6 -6,6
47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 72.045.000 173.078.900-29,8 -36,9
48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD 1.570.558.234 3.709.468.168-26,6 -16,6
49 Dây điện và dây cáp điện USD 53.687.123 134.399.804-33,2 -14,3
50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc 5.668 141.781.168 11.505 289.975.531-3,2 -5,0 -23,5 -8,8
51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD 204.946.926 434.443.744-10,2 19,8
52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD 22.229.339 50.204.782-19,9 -6,1
53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD 39.377.380 101.023.610-35,3 -81,6
54 Hàng hóa khác USD 520.586.048 1.267.143.733-26,8 1,3
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